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TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG 
TỔ LỊCH SỬ –  ĐỊA LÍ – GIÁO DỤC KT & PL 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ KHỐI 10 
CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

 
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT 

CHỦ ĐỀ: THỦY QUYỂN 
THUỶ QUYỂN, NƯỚC TRÊN LỤC ĐỊA 

1. Khái niệm thủy quyển 
- Là lớp nước bao quanh bề mặt Trái Đất, phân bố trong các biển, đại dương; trên lục địa, 
trong các lớp đất đá, trong khí quyển và cả trong cơ thể sinh vật. 
- Nước trong đại dương, nước băng tuyết giữ ổn định nhiệt độ của bề mặt Trái Đất. 
- Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu đại dương (nước mặn). 
" Nước là vật chất tiên quyết để sự sống phát sinh và phát triển trên Trái Đất. 
2. Nước trên lục địa  
a. Các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông 
- Sông được cung cấp nước bởi 2 nguồn chính: Nước ngầm và nước trên mặt (nước mưa 
và nước băng tuyết tan). 
- Nước ngầm: nguồn cung cấp nước ít biến động, có vai trò điều tiết nước trong năm. 
- Nước mặt: 

+ Nguồn cung cấp nước cho các con sông trong vùng khí hậu nóng, địa hình thấp chủ 
yếu từ nước mưa.  

+ Nguồn cung cấp nước cho các con sông ở vùng ôn đới, cận cực, vĩ độ cao chủ yếu 
từ băng tuyết tan. 
" Chế độ nước sông phụ thuộc chế độ mưa và băng tuyết tan. 
" Tuỳ vào nguồn cung cấp nước mà mỗi năm có một hoặc nhiều mùa lũ và mùa cạn. 
- Ảnh hưởng của đặc điểm bề mặt lưu vực: 

+ Địa hình: Độ dốc địa hình làm tăng cường độ tập trung lũ: miền núi - địa hình dốc, 
mức độ tập trung lũ nhanh (lũ dữ - miền Trung Việt Nam); đồng bằng - địa hình bằng 
phẳng, mức độ tập trung lũ chậm (lũ hiền – ĐBSCL); sườn đón gió và khuất gió cũng có 
chế độ nước và mức độ trung lũ khác nhau. 

+ Hồ đầm và thực vật: Điều tiết, điều hoà dòng chảy, làm giảm thiệt hại từ lũ. Tìm 
hiểu vai trò của hồ Tonlesap với ĐBSCL. 

+ Sự phân bố và số lượng phụ lưu, chi lưu: tuỳ vào mật phân bố của các phụ lưu mà 
ảnh hưởng đến tình trạng xảy ra lũ: lũ kéo dài, lũ không quá cao hoặc lũ chồng lũ. Sông có 
nhiều hệ thống chi lưu sẽ thoát nước tốt và ngược lại. 
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b. Hồ  
- Gồm các loại: Hồ núi lửa, hồ kiến tạo, hồ móng ngựa, hồ băng hà, hồ nhân tạo. Liên hệ 
thực tế, cho ví dụ một số loại hồ theo từng loại. 
c. Nước băng tuyết 
- Tuyết là trạng thái mưa xốp khi nhiệt độ xuống dưới 0ºC. 
- Phân bố băng tuyết: vùng hàn đới, ôn đới và trên các vùng núi cao, tập trung chủ yếu ở 
vùng cực Bắc và cực Nam. 
d. Nước ngầm 
- Do nước trên mặt (nước mưa, băng tuyết tan, sông, hồ) thấm xuống. 
- Có vai trò quan trọng trong sinh hoạt và sản xuất của con người, điều hòa chế độ nước 
sông, cố định đất đá chống sụt lún. 
e. Giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt 
- Sử dụng nguồn nước ngọt hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí. 
- Giữ sạch nguồn nước, tránh ô nhiễm nguồn nước ngọt. 
- Phân phối lại nguồn nước ngọt trên thế giới… 

 
NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 

 
1. Tính chất của nước biển và đại dương 
- Độ muối: 

+ Nước biển có nhiều chất hòa tan, nhiều nhất là các muối khoáng. 
+ Độ muối trung bình của nước biển là 35‰. 
+ Độ muối phụ thuộc vào: Lượng bốc hơi, lượng mưa và lượng nước sông đổ vào. 
+ Thay đổi theo vĩ độ: Độ muối thấp nhất ở vùng gần cực và cao nhất ở chí tuyến. 
+ Thay đổi theo độ sâu: Càng xuống sâu nhiệt độ nước biển càng giảm. 

- Nhiệt độ: 
+ Nhiệt độ trung bình bề mặt của toàn bộ đại dương ~17ºC. 
+ Nhiệt độ nước biển trung bình ở đới lạnh thường dưới 1ºC. 
+ Nhiệt độ nước biển thay đổi theo mùa trong năm, phụ thuộc vào nhiệt độ không khí 

và giảm dần từ Xích đạo về 2 cực. 
2. Sóng, thủy triều và dòng biển 
a. Sóng biển 

+ Là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. 
+ Nguyên nhân: chủ yếu do gió, gió càng mạnh sóng càng to (tác nhân trên mặt nước). 
+ Sóng thần: Do động đất, núi lửa phun ngầm dưới đáy biển gây ra (tác nhân dưới 

mặt nước), ngoài ra còn có bão, siêu bão gây nên. 
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b. Thủy triều 
- Là hiện tượng nước biển dâng cao và hạ thấp, có chu kì theo ngày của các khối nước 
trong biển và đại dương. 
- Nguyên nhân hình thành: chủ yếu do lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời, cùng với 
lực li tâm của Trái Đất. 
- Hiện tượng nhật triều: trong ngày có 1 lần nước dâng lên và rút xuống. 
- Hiện tượng bán nhật triều: trong ngày có 2 lần nước dâng lên và rút xuống (Việt Nam và 
các khu vực gần xích đạo). 

Hiện tượng Vị trí 3 thiên thể Quan sát Mặt Trăng 

Triều cường Thẳng hàng 
Trăng tròn (Rằm); Không trăng (cuối, đầu 
tháng âm lịch) 

Triều kém Vuông góc Trăng khuyết  
- Ảnh hưởng của thuỷ triều: 

- Lợi ích: 
+ Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. 
+ Bồi đắp phù sa màu mỡ cho các đồng bằng. 
+ Có giá trị về thủy điện và thủy lợi. 
+ Giao thông vận tải và du lịch. 
+ Cải tạo môi trường nước. 
+ Nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản. 
+ Chu kỳ sinh sản của nhiều loài động vật. 

- Tác hại: 
+ Triều cường dâng cao gây ngập úng, xâm nhập mặn. 
+ Thủy triều đỏ (được biết là hiện tượng “nước nở hoa”) làm cho sinh vật dưới 

nước chết hàng loạt. 
c. Dòng biển 
- Là các dòng nước chảy trong biển và đại dương. 
- Nguyên nhân hình thành: do ảnh hưởng các loại gió thổi thường xuyên hoặc theo mùa; 
do sự chênh lệch nhiệt độ, độ muối, đóng băng hoặc tan băng mà hình thành động lực của 
các dòng nước. 
- Có 2 loại: dòng biển nóng và dòng biển lạnh. 

+ Dòng biển nóng phát sinh ở 2 bên xích đạo chảy về vùng vĩ độ cao. 
+ Dòng biển lạnh xuất phát từ khoảng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp. 
+ Các dòng biển nóng và lạnh đối xứng nhau qua các đại dương. 
+ BBC: chảy cùng chiều kim đồng hồ; NBC: chảy ngược chiều kim đồng hồ. 

2. Vai trò của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
- Cung cấp nguồn tài nguyên quý giá: sinh vật, khoáng sản biển và năng lượng. 
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- Là môi trường để: đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, phát triển GTVT và du lịch biển,... 
- Giúp điều hoà khí hậu, đảm bảo sự đa dạng sinh học 
- Tuy nhiên, tài nguyên biển là có hạn (không thể tái tạo), con người cần khai thác đi đôi 
với bảo tồn, phát triển bền vững. 
 

CHỦ ĐỀ: SINH QUYỂN 
ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT 

Đất (thổ nhưỡng) là một trong những thành phần cấu tạo nên vỏ Trái Đất. Đất có vai 
trò quan trọng đối với sự sống, là nền tảng cho hầu hết các loài thực vật tồn tại và phát triển. 
1. Khái niệm đất và vỏ phong hoá 
- Đất: là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, đảo đặc trưng bởi độ phì. 
- Độ phì: khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực 
vật sinh trưởng và phát triển. 

 
 
                                          Phong hoá                            Các nhân tố tác động 

                           Đá gốc                       Đá mẹ                                      Đất 
 
Sản phẩm phong hoá của đá gốc gọi là vỏ phong hoá, là phần trên cùng của vỏ Trái 

Đất (vỏ lục địa), chịu tác động của nhiều yếu tố bên ngoài, có cấu trúc phân tầng theo 
chiều thẳng đứng (phẫu diện của đất). 
2. Các nhân tố hình thành đất 
Có 5 nhân tố tác động trực tiếp, đồng thời trong quá trình hình thành đất: 
1. Đá mẹ    2. Khí hậu    3. Sinh vật    4. Địa hình    5. Thời gian và nhân tố con người. 
" Tuỳ vào điều kiện hình thành, cường độ tác động của các nhân tố mạnh hay yếu " hình 
thành các loại đất khác nhau trên Trái Đất. 
2.1. Đá mẹ 
- Sản phẩm của sự phá huỷ đá gốc (nham thạch) " đá mẹ. 
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- Đá mẹ là nhân tố khởi đầu của quá trình hình thành các loại đất, là nguồn cung cấp vật 
chất vô cơ, quyết định thành phần khoáng vật, cơ giới và đặc tính của đất. 
2.2. Khí hậu 
- Có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành đất. 
- Ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất thông qua yếu tố nhiệt độ và độ ẩm (phong 
hoá lý học + hoá học " làm biến đổi sâu sắc đá mẹ). 
- Ảnh hưởng gián tiếp đến sự hình thành đất thông qua lớp phủ thực vật (phong hoá sinh 
học " hạn chế nước rơi, chống rửa trôi, xói mòn, mất nước, khống chế bức xạ, phá huỷ đá). 
2.3. Địa hình 
- Vùng núi cao, nhiệt độ thấp " hình thành đất 
chậm và ngược lại. 
- Địa hình dốc, đất dễ bị rửa trôi, xói mòn  
" tầng đất mỏng. 
- Địa hình bằng phẳng, quá trình bồi tụ nhanh 
" tầng đất dày và giàu dinh dưỡng. 
- Địa hình làm thay đổi khí hậu (nhiệt + ẩm) 
theo độ cao, hướng phơi của sườn núi " hình 
thành các vành đai đất khác nhau theo độ cao 
và theo hướng phơi của sườn núi. 
2.4. Sinh vật 
- Đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành đất, sự tuần hoàn của sinh vật cung cấp vật chất 
hữu cơ cho đất. 
- Cụ thể: sự phá huỷ đá của rễ cây, vi sinh vật phân giải xác sinh vật tổng hợp thành mùn, 
sinh vật sống trong đất làm thay đổi tính chất của đất,... 
2.5. Thời gian 
- Thời gian hình thành đất gọi là tuổi của đất. 
- Tuổi của đất biểu thị cho thời gian, cường độ tác động của các quá trình hình thành đất. 
- Cụ thể: vùng cực " tuổi của đất trẻ; vùng khí hậu nóng " tuổi của đất già. 
2.6. Con người 
- Học sinh liên hệ thực tế sự tác động tích cực và tiêu cực của con người đối với đất: 
- Phân tích hình 14.2/SGK 
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SINH QUYỂN 
1. Khái niệm  
- Sinh quyển là một quyển của Trái Đất, trong đó có tất cả các sinh vật sinh sống. 
- Chiều dày của sinh quyển tùy thuộc giới hạn phân bố của sinh vật: 
+ Giới hạn phía trên: nơi tiếp giáp với tầng O3 của khí quyển (khoảng 22 km). 
+ Giới hạn phía dưới:  
. Đại dương: xuống tận đáy đại dương (> 11km). 
. Lục địa: xuống dưới đáy của lớp vỏ phong hóa. 
" Giới hạn của sinh quyển: toàn bộ thủy quyển, 
phần thấp của khí quyển, phần trên của thạch 
quyển (lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa). 
2. Đặc điểm 
- Khối lượng vật chất của sinh quyển nhỏ hơn nhiều so với các quyển khác của Trái Đất. 
- Sinh quyển có khả năng tích luỹ năng lượng (tổng hợp vật chất hữu cơ từ vật chất vô cơ) 
" chuyển hoá năng lượng trong quá trình dinh dưỡng (chuỗi thức ăn). 
- Sinh quyển có mối quan hệ mật thiết với các quyển khác của Trái Đất. 
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật 
3.1. Khí hậu: ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố và phát triển của sinh vật qua các yếu 
tố: nhiệt độ, nước và độ ẩm, ánh sáng. 
+ Nhiệt độ: mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định (loài ưa nhiệt phân bố ở 
nhiệt đới, xích đạo; loài chịu lạnh phân bố ở vĩ độ cao và vùng núi cao). " Nơi có nhiệt độ 
thích hợp sinh vật sẽ phát triển nhanh và thuận lợi. 
+ Nước và độ ẩm không khí: những nơi có điều kiện nhiệt, ẩm và nước thuận lợi là những 
môi trường tốt để sinh vật phát triển. 
 + Ánh sáng: quyết định đến quá trình quang hợp của cây xanh, ảnh hưởng đến sự phân 
bố của các loài cây ưa sáng và ưa bóng. 
3.2. Đất: Các đặc tính lý, hóa và độ phì của đất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 
của thực vật " tác động đến sự phân bố của động vật. 
                      “Đất nào cây ấy” 

. Đất mặn: cây đước, sú, mắm,... 

. Đất phèn: cây tràm, bạch đàn,... 

. Đất feralit: cây công nghiệp, loài cây lá rộng. 

. Đất phù sa: cây lương thực, rau màu,... 
3.3. Địa hình: độ cao và hướng phơi của sườn núi ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật ở 
vùng núi.  



Địa Lí 10 

 7 

Do sự khác biệt về chế độ nhiệt, ẩm và cường độ chiếu sáng " ảnh hưởng đến độ cao 
xuất hiện và kết thúc của các vành đai thực vật.  
3.4. Sinh vật: 
- Nhân tố sinh học quyết định đến sự  phát triển và phân bố của động vật là thức ăn. 
+ Động vật có quan hệ với thực vật về nơi cứ trú và nguồn thức ăn, do đó thực vật có ảnh 
hưởng đến sự phát triển và phân bố của động vật. 
                         + Nhiều loài động vật ăn thực vật là thức ăn của động 

vật ăn thịt, vì vậy các loài động vật ăn thực vật và 
động vật ăn thịt phải cùng sống trong một môi 
trường sinh thái nhất định. 
3.5. Con người: có ảnh hưởng lớn đối với sự phát 

triển và phân bố sinh vật. 
 
+ Tích cực: làm thay đổi phạm vi phân bố của nhiều loài cây trồng, vật nuôi; việc trồng 
rừng làm mở rộng diện tích rừng. 
+ Tiêu cực: đã và đang gây nên sự thu hẹp của diện tích rừng tự nhiên, làm mất nơi sinh 
sống và làm tuyệt chủng nhiều loài động thực vật hoang dã. 
 
B. KỸ NĂNG 
- Vẽ biểu đồ; nhận xét và giải thích. 
- Xử lí, nhận xét bảng số liệu. 
- Nhận dạng biểu đồ thích hợp. 
 
C. HÌNH THỨC  
- Tỉ lệ năng lực nhận thức: 40% Biết – 30% Hiểu – 30% Vận dụng. 
- Kiểm tra trên giấy: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm Đúng/Sai: 8,0 điểm (32 câu); 
Tự luận 2,0 điểm (02 câu). 
- Thời gian làm bài: 45 phút. 
 
* Học sinh chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập (bút chì, bút bi, máy tính...) khi làm bài 
kiểm tra; ghi và tô đúng số báo danh, mã đề; ghi thông tin trên phiếu làm bài theo sự 
hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra.  
 
 
 


